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TÓM TẮT 

Taenia taeniaeformis là loài sán dây phổ biến ký sinh ở mèo, có đặc điểm hình thái đặc trưng của giống là biến 

thiên về số lượng móc đỉnh. Nghiên cứu được thực hiện nhằm định danh và đánh giá đa dạng di truyền nội loài của 

T. taeniaeformis ở mèo nhà dựa trên hai chỉ thị ty thể cox1 và nad1. Chín mẫu sán dây trưởng thành có số lượng 

móc đỉnh từ 32-48 được phân tích bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự. Kết quả cho thấy các trình tự thu được có độ 

tương đồng nucleotide rất cao với các trình tự tham chiếu trên GenBank, đạt 99,53% đối với cox1 và 99,78% đối với 

nad1, xác nhận các mẫu thuộc loài T. taeniaeformis. Phân tích di truyền cho thấy gen nad1 có mức biến dị cao hơn 

cox1, thể hiện qua giá trị đa dạng nucleotide cao hơn ( = 0,066 so với 0,017), cho thấy tiềm năng cung cấp độ phân 

giải tốt hơn trong phân tích cấu trúc quần thể và quan hệ phát sinh loài. Kết quả cũng cho thấy sự đa dạng di truyền 

của T. taeniaeformis không hoàn toàn phụ thuộc vào sự khác biệt về số lượng móc đỉnh. Nghiên cứu bổ sung dữ liệu 

phân tử quan trọng về T. taeniaeformis ở mèo tại Việt Nam. 

Từ khóa: cox1, mèo, haplotype, nad1, Taenia taeniaeformis. 

Molecular Identification and Genetic Characterization  
of Taenia Taeniaeformis Parasitizing Cats 

ABSTRACT 

Taenia taeniaeformis is a prevalent tapeworm species that parasitizes felines, distinguished by variability in the 

number of rostellar hooks, a notable morphological characteristic of the genus. This investigation aimed to identify 

and assess the intraspecific genetic diversity of T. taeniaeformis in domestic cats utilizing two mitochondrial markers, 

cox1 and nad1. Nine adult tapeworm specimens, possessing 32-48 rostellar hooks, were subjected to PCR 

amplification and DNA sequencing. The sequences obtained demonstrated a high degree of nucleotide similarity to 

reference sequences in GenBank, achieving 99.53% for cox1 and 99.78% for nad1, thereby confirming the 

specimens' classification as T. taeniaeformis. Genetic analyses indicated that the nad1 gene exhibited greater 

genetic variability than cox1, as evidenced by a higher nucleotide diversity value ( = 0.066 versus 0.017), suggesting 

its enhanced potential for resolving population structure and phylogenetic analyses. The findings also suggested that 

the genetic diversity of T. taeniaeformis was not solely reliant on variations in the number of rostellar hooks. This 

study contributes significant molecular data on T. taeniaeformis in cats in Vietnam. 

Keywords: cox1, domestic cat, haplotype, nad1, Taenia taeniaeformis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Taenia taeniaeformis læn đæu tiên đāợc 

phát hiện và mô tâ vào nëm 1786 vĉi tên gõi là 

Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786).  

T. taeniaeformis phân bø rûng rãi toàn cæu và là 

loài sán dây duy nhçt thuûc giøng Taenia ký 

sinh Ċ mèo.  

T. taeniaeformis cò đặc điểm điển hình cþa 

giøng Taenia: cć thể màu tríng, dài 15-60cm (có 

thể tĉi 100cm), đæu có 4 giác bám và hai hàng 

mòc đînh vĉi 26-48 móc (Fuehrer & cs., 2012; 
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Matoba & cs., 2003, Al-Jashamy & Islam, 2007; 

Nguyen & cs., 2025). Cù rûng, khó quan sát nên 

cñn đāợc gõi là “broad-necked tapeworm”  

(Al-Jashamy & Islam, 2007). Thân g÷m các đøt 

chāa thành thĀc, thành thĀc và đøt chĄa, tāćng 

tĆ các loài khác trong giøng Taenia (Nguyen & 

cs., 2025). 

Vñng đĈi cþa Taenia taeniaeformis cæn hai 

vêt chþ: vêt chþ chính là các loài đûng vêt ën 

thðt thuûc hõ Mèo (linh miêu) và gçu mèo, nći 

sán trāĊng thành ký sinh Ċ ruût non  

(Loos-Frank & Zeyhle, 1982; Pfeiffer & cs., 

1997; Matoba & cs., 2003; Lignon & cs., 2024); 

vêt chþ trung gian là các loài gặm nhçm 

(Ibrahim, 2020; Alvi & cs., 2021; Gupta & cs., 

2021; Schuster & cs., 2021; Younis & cs., 2021; 

Gomez-Puerta & cs., 2023; Yamamoto & cs., 

2024). Trong vêt chþ trung gian, çu trùng 

oncosphere phát triển thành Strobilocercus 

fasciolaris ký sinh chþ yếu Ċ gan. Chu kỳ phát 

triển hoàn thành trong khoâng 4-11 tuæn. 

Các nghiên cău về T. taeniaeformis chþ yếu 

têp trung Ċ các vêt chþ trung gian 

(Malsawmtluangi & cs., 2011; Fuehrer & cs., 

2012; Ibrahim 2020; Alvi & cs., 2021; Gupta & 

cs., 2021; Schuster & cs., 2021; Younis & cs., 

2021; Gomez-Puerta & cs., 2021; Yamamoto & 

cs., 2024). Mût sø ít nghiên cău phát hiện  

T. taeniaeformis Ċ mût sø vêt chþ chính thuûc 

hõ mèo nhā linh miêu, gçu mèo (Loos-Frank & 

Zeyhle 1982; Pfeiffer & cs., 1997; Matoba & cs., 

2003; Lignon & cs., 2024). Hæu nhā chāa cò 

nghiên cău nào về T. taeniaeformis Ċ mèo nhà, 

ngoäi trĂ nghiên cău cþa Nguyen & cs. (2025). 

Bên cänh đò, ngāĈi cÿng cò thể bð nhiễm sán 

dây này Ċ câ giai đoän çu trùng (Šterba & cs., 

1977; Garin & cs., 2005) và giai đoän trāĊng 

thành (Ekanayake & cs., 1999).  

Mût sø nghiên cău đã đánh giá đa däng di 

truyền cþa T. taeniaeformis. Phân tích gen nad1 

ghi nhên 13 haplotype vĉi đa däng haplotype 

cao (Alvi & cs., 2023), trong khi gen cox1 cho 

thçy chî 2 haplotype Ċ châu Mỹ (Rojas & cs., 

2024) nhāng tĉi 35 haplotype Ċ Đöng và Đöng 

Nam Á (Lavikainen & cs., 2016). Tuy nhiên, 

hæu hết các nghiên cău sĄ dĀng méu tĂ vêt chþ 

trung gian và chāa làm rô møi liên hệ giąa sø 

lāợng mòc đînh và đa däng di truyền Ċ sán ký 

sinh trên mèo nhà (Addy & cs., 2024; Alvi & cs., 

2023; Rojas & cs., 2024). 

Vì vêy, nghiên cău này sĄ dĀng các méu  

T. taeniaeformis trāĊng thành tĂ mèo nhà, đäi 

diện cho các kiểu sø lāợng mòc đînh khác nhau, 

để đðnh danh và đánh giá đa däng di truyền dĆa 

trên hai gen ty thể cox1 và nad1. Kết quâ së góp 

phæn hú trợ đðnh danh và đánh giá đa däng 

quæn thể cþa loài täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Sán dåy trāĊng thành đāợc thu tĂ ruût non 

cþa mèo täi các cć sĊ giết mù mèo tā nhån täi 

quên Nam TĂ Liêm, thành phø Hà Nûi tĂ tháng 

11 nëm 2024 đến tháng 04 nëm 2025.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu 

Sán sau khi phân lêp tĂ ruût mèo đāợc rĄa 

säch bìng nāĉc sinh lý, bâo quân trong c÷n 

70% và quan sát dāĉi kính hiển vi soi nùi để 

đðnh danh sć bû dĆa trên đặc điểm hình thái. 

Các méu đāợc xác đðnh thuûc giøng Taenia nhĈ 

đæu cò 4 giác bám, rostellum và mòc đînh. Có 9 

kiểu cá thể vĉi sø lāợng mòc đînh dao đûng tĂ 

32-48 móc (Nguyen & cs., 2025). DNA tĂ các cá 

thể đäi diện cho các kiểu móc khác nhau  

đāợc chiết tách để khuếch đäi các gen cox1 và 

nad1, phĀc vĀ đánh giá đa däng di truyền cþa 

T. taeniaeformis. 

2.2.2. Chiết tách DNA 

DNA đāợc chiết tách bìng phāćng pháp 

kiềm hóa (Nguyen & cs., 2016). Các méu khuếch 

đäi kém đāợc chiết tách läi bìng kit thāćng mäi 

(BioFact, Hàn Quøc) theo hāĉng dén cþa nhà 

sân xuçt.  

2.2.3. Phân ứng khuếch đại gen - 

polymerase chain reaction (PCR) 

Phân ăng PCR (30µl) g÷m Master Mix 2X 

(Phusa Biochem, Việt Nam), múi m÷i 0,4mM, 

DNA khuön và nāĉc tinh khiết. Điều kiện 

khuếch đäi vĉi câ hai cặp m÷i JB3-JB4.5 và 



Định danh và đánh giá đặc điểm di truyền của Taenia taeniaeformis ký sinh ở mèo 

22 

JB11-JB12 theo Bowles & cs. (1992). Sân phèm 

PCR đāợc kiểm tra theo Nguyen & cs. (2025). 

Thông tin về cặp m÷i, đoän gen đích và kích 

thāĉc đoän gen nhån lên đāợc trình bày trong 

bâng 1. 

Để hän chế nhiễm chéo, các bāĉc tách chiết 

DNA, chuèn bð phân ăng PCR và điện di đāợc 

thĆc hiện Ċ các khu vĆc riêng biệt, sĄ dĀng đæu 

côn lõc vô trùng và méu đøi chăng âm 

(nuclease-free water) trong múi đợt PCR. 

2.2.4. Giâi trình tự gen, xây dựng cây phát 

sinh loài và đánh giá sự đa dạng di truyền 

(haplotype)  

Các sân phèm PCR cho bëng điện di rô đāợc 

lĆa chõn để giâi trình tĆ hai chiều bìng chính 

cặp m÷i PCR täi 1st BASE (Selagor, Malaysia). 

Trình tĆ thu đāợc đāợc xĄ lý bìng BioEdit và so 

sánh vĉi các trình tĆ trên GenBank bìng công 

cĀ BLAST. 

Cåy phát sinh loài đāợc xây dĆng dĆa vào 

thuêt toán Maximum likelihood theo mô hình 

Kimura 2 - parameter vĉi 1.000 læn lặp läi trên 

phæn mềm MEGA X phiên bân v10.0.05 (Kumar 

& cs., 2018).  

Dą liệu sau đò tiếp tĀc đāợc chînh sĄa và 

phân tích trên phæn mềm DnaSP v6.12.03 

(Rozas & cs., 2017). Mäng lāĉi haplotype đāợc 

xây dĆng bìng phæn mềm PopArt dĆa trên 

thuêt toán median-joining (Network software 

v6.12.03; Fluxus Technology Ltd.) (Bandelt & 

cs., 1999).  

Để đánh giá đặc điểm di truyền cþa  

T. taeniaeformis, 90 trình tĆ gen cox1 và 34 

trình tĆ gen nad1 đāợc sĄ dĀng để phân tích 

mäng lāĉi haplotype.  

Các trình tĆ đāợc lĆa chõn dĆa trên đðnh 

danh loài, vùng ch÷ng lçp, chçt lāợng và thông 

tin ngu÷n gøc méu; các trình tĆ quá ngín, chçt 

lāợng kém hoặc trùng lặp đāợc loäi khói phân 

tích (Burkart, 2000; Bustin & cs., 2009). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quâ định danh sán dây Taenia 

taeniaeformis ký sinh ở mèo 

Kết quâ phân ăng PCR cho thçy các đoän 

gen cox1 và nad1 cþa 9 cá thể Taenia sp. có sø 

lāợng mòc đînh là 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 

và 48 đã đāợc khuếch đäi thành công vĉi kích 

thāĉc mong đợi tāćng ăng là 450bp và 550bp 

(Hình 1A, B). Sau khi giâi trình tĆ và chînh sĄa, 

các đoän trình tĆ thu đāợc có chiều dài tāćng 

ăng vĉi gen cox1 và nad1 là 435bp và 524bp. 

Bâng 1. Thông tin về các cặp mồi được sử dụng trong nghiên cứu 

Tên đoạn gen Tên mồi Trình tự mồi (5’-3’) Kích thước (bp) 

cox1 JB3 TTTTTTGGGCATCCTGAGGTTTAT ~ 450 

JB4.5 TAAAGAAAGAACATAATGAAAATG 

nad1 JB11 AGATTCGTAAGGGGCCTAATA ~ 500 

JB12 ACCACTAACTAATTCACTTTC 

 

Ghi chú: M: Thang chuẩn, các giếng từ 1-9 (A) và 1-6 (B) là mẫu sán dây thu được từ nghiên cứu.  

Hình 1. Hình ânh điện di sân phẩm PCR khuếch đäi đoän gen cox1 (A), nad1 (B) 
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Ghi chú: Các trình tự với ký hiệu vòng tròn đỏ đặc là các trình từ thu được từ nghiên cứu. Các trình tự với ký 

hiệu hình tam giác màu vàng là các trình tự có nguồn gốc từ Việt Nam được công bố ở nghiên cứu trước (Nguyen 

& cs., 2025). 

Hình 2. Cây phát sinh loài của Taenia taeniaeformis  

được xây dựng từ các trình tự các đoän gen cox1 

 OQ785637 Hydatigera taeniaeformis ARG
 PP574870 Hydatigera taeniaeformis MEX

 OQ569228 Hydatigera taeniaeformis PER
 OQ569227 Hydatigera taeniaeformis PER
 KT693048 Hydatigera taeniaeformis KHM
 PV077679 Hydatigera taeniaeformis ZAF
 OQ569223 Hydatigera taeniaeformis PER
 PV077676 Hydatigera taeniaeformis ETH
 OQ281678 Hydatigera taeniaeformis MEX
 OP897053 Hydatigera taeniaeformis CHL
 MH938573 Hydatigera taeniaeformis USA
 MH938572 Hydatigera taeniaeformis USA
 MH036509 Hydatigera taeniaeformis SEN
 PP077674 Hydatigera taeniaeformis ETH
 LC223128 Hydatigera taeniaeformis THA
 KT693060 Hydatigera taeniaeformis ETH
 KT693055 Hydatigera taeniaeformis ESP

 KT693054 Hydatigera taeniaeformis AUS
 PV077675 Hydatigera taeniaeformis ETH
 AB745096 Hydatigera taeniaeformis BLZ
 OQ281682 Hydatigera taeniaeformis MEX
 PP860084 Hydatigera taeniaeformis BRA
 PX313670 Hydatigera taeniaeformis KAZ

 KT693064 Hydatigera taeniaeformis ZAF
 KT693068 Hydatigera taeniaeformis VNM

 KT693070 Hydatigera taeniaeformis VNM
 Taenia taeniaeformis VNM

 KT693053 Hydatigera taeniaeformis THA
 MF380379 Hydatigera taeniaeformis CHN

 KT693067 Hydatigera taeniaeformis KHM
 KT693075 Hydatigera taeniaeformis LAO

 Taenia taeniaeformis VNM
 KT693061 Hydatigera taeniaeformis RUS
 KT693066 Hydatigera taeniaeformis KHM

 KT693046 Hydatigera taeniaeformis KHM
 MF380377 Hydatigera taeniaeformis CHN

 MF380381 Hydatigera taeniaeformis CHN
 PX232712 Taenia taeniaeformis 32 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 34 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 36 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 38 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 40 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 42 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 44 hooks VNM
 PX232713 Taenia taeniaeformis 46 hooks VNM
 Taenia taeniaeformis 48 hooks VNM

 KT693044 Hydatigera taeniaeformis KHM
 LC223127 Hydatigera taeniaeformis MYS
 LC535291 Hydatigera taeniaeformis JPN
 MF380375 Hydatigera taeniaeformis CHN

 MF380376 Hydatigera taeniaeformis CHN
 OQ785353 Hydatigera taeniaeformis ARG

 OQ786791 Hydatigera taeniaeformis ARG
 FJ886784 Hydatigera taeniaeformis CHN

 KT693069 Hydatigera taeniaeformis VNM
 MF380373 Hydatigera taeniaeformis CHN
 MF380380 Hydatigera taeniaeformis CHN
 LC535290 Hydatigera taeniaeformis JPN
 AB745097 Hydatigera taeniaeformis JPN
 AB221484 Hydatigera taeniaeformis JPN

 KT693047 Hydatigera taeniaeformis KHM
 MF380374 Hydatigera taeniaeformis CHN
 EU544597 Hydatigera taeniaeformis KAZ

 MW243360 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW243361 Hydatigera taeniaeformis PAK

 MW243356 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW243357 Hydatigera taeniaeformis PAK

 MW243354 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW243353 Hydatigera taeniaeformis PAK

 MW182427 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW243355 Hydatigera taeniaeformis PAK

 MW243352 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW182429 Hydatigera taeniaeformis PAK
 MW243358 Hydatigera taeniaeformis PAK

 LC223125 Hydatigera taeniaeformis LAO
 LC223126 Hydatigera taeniaeformis LAO

 MF380378 Hydatigera taeniaeformis CHN
 KT693071 Hydatigera taeniaeformis LAO

 MF380382 Hydatigera taeniaeformis CHN
 KT693045 Hydatigera taeniaeformis KHM
 KT693052 Hydatigera taeniaeformis THA

 KT693074 Hydatigera taeniaeformis LAO
 KT693073 Hydatigera taeniaeformis LAO

 KT693065 Hydatigera taeniaeformis KHM
 KT693072 Hydatigera taeniaeformis THA

 KT693050 Hydatigera taeniaeformis THA
 LC223129 Hydatigera taeniaeformis MYS

 OR741994 Hydatigera taeniaeformis THA
 OR741993 Hydatigera taeniaeformis THA
 OR741991 Hydatigera taeniaeformis THA

 OR251824 Dipylidium caninum75
93

62
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61

67

72
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42
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Các trình tĆ thu đāợc đāợc so sánh vĉi 

GenBank, cho thçy đû tāćng đ÷ng nucleotide 

cao, đät tøi đa 99,53% đøi vĉi gen cox1 và 

99,78% đøi vĉi gen nad1. Chín trình tĆ nad1 đã 

đāợc nûp lên GenBank (PX765953-PX765961). 

Đøi vĉi cox1, chî ghi nhên hai kiểu trình tĆ khác 

nhau trong 9 méu nên hai trình tĆ đäi diện đã 

đāợc nûp vĉi mã sø PX232712 và PX232713. 

DĆa vào sć đ÷ cây phát sinh loài (Hình 2 và 

Hình 3) các trình tĆ thu đāợc tĂ méu sán dây 

trong nghiên cău đāợc đðnh danh là  

T. taeniaeformis. 

 

Ghi chú: Các trình tự với ký hiệu vòng tròn đỏ đặc là các trình từ thu được từ nghiên cứu.  

Hình 3. Cây phát sinh loài của Taenia taeniaeformis  

được xây dựng từ các trình tự các đoän gen nad1  

 PX765953_Taenia taeniaformis 32 hooks_VNM

 PX765954_Taenia taeniaformis 34 hooks_VNM

 PX765955_Taenia taeniaformis 36 hooks_VNM

 PX765956_Taenia taeniaformis 38 hooks_VNM

 PX765957_Taenia taeniaformis 40 hooks_VNM

 PX765958_Taenia taeniaformis 42 hooks_VNM

 PX765959_Taenia taeniaformis 44 hooks_VNM

 PX765960_Taenia taeniaformis 46 hooks_VNM

 PX765961_Taenia taeniaformis 48 hooks_VNM

 FJ597547_Hydatigera taeniaeformis_ CHN

 PP933736_Hydatigera taeniaeformis_GHA

 PV061317_Hydatigera taeniaeformis_ETH

 PP933737_Hydatigera taeniaeformis_GHA

 PP933739_Hydatigera taeniaeformis_GHA

 PP933738_Hydatigera taeniaeformis_GHA

 MZ868752_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868745_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868753_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868751_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868750_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868749_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868748_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868743_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868744_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868747_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 MZ868746_Hydatigera taeniaeformis_PAK

 EU544649_Hydatigera taeniaeformis_KAZ

 ON055368_Hydatigera taeniaeformis_CHN

 KC184844_Hydatigera taeniaeformis_CAN

 KC184849_Hydatigera taeniaeformis_CAN

 KC184845_Hydatigera taeniaeformis_CAN

 EU544648_Hydatigera taeniaeformis_TUR

 JQ663994_Hydatigera taeniaeformis_DEU

 EU861479_Hydatigera taeniaeformis_FIN

 MN478491_Taenia hydatigena

71

16

61

78

63

98

78

38

86

36

52

16

81

53

88



Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Dương Đức Hiếu, Trần Hải Thanh 

25 

Bâng 2. So sánh các chỉ số đa däng di truyền của Taenia taeniaeformis  

dựa trên trình tự nucleotide gen cox1 và nad1 thu được trong nghiên cứu hiện täi  

và từ các nghiên cứu đã công bố trên ngân hàng gen 

Tên gen Nguồn gốc trình tự N S H p (p) Hd K 

cox1 Tất cả các trình tự 90 36 42 0,017 0,916 4,704 

Các trình tự có nguồn gốc từ Việt Nam 14 10 6 0,014 0,692 2,242 

nad1 Tất cả các trình tự 34 67 22 0,066 0,913 14,463 

Các trình tự có nguồn gốc từ Việt Nam 9 0 0 0,000 - - 

Ghi chú: N: Số lượng trình tự; S: Số vị trí đa hình; H: Số lượng haplotype; p: Nucleotide diversity; Hd: Đa dạng 

haplotype; K: Số sai khác nucleotide trung bình. 

 

Ghi chú: Kích thước của mỗi haplotype tỷ lệ thuận với số lượng trình tự, và màu sắc biểu thị nguồn gốc của từng 

trình tự được phân tích.  

Hình 4. Mäng lưới haplotype của Taenia taeniaeformis  

được xây dựng từ các trình tự một phần của gen cox1 (396bp)  
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3.2. Đánh giá đặc điểm di truyền của 

Taenia taeniaeformis dựa vào các đánh 

dấu phân tử cox1 

Phân tích mäng lāĉi haplotype cþa 90 trình 

tĆ gen cox1 (396bp) xác đðnh 42 haplotype vĉi 36 

vð trí đa hình (Bâng 2). Hai haplotype phù biến 

nhçt là hap_1 (15 trình tĆ) và hap_4 (21 trình tĆ) 

(Hình 4). Trong đò, hap_1 chþ yếu g÷m các trình 

tĆ tĂ Việt Nam (9/15), ngoài ra còn có các trình 

tĆ tĂ Nhêt Bân, Campuchia, Malaysia và Trung 

Quøc. Hap_4 có phân bø đða lý rûng, xuçt hiện Ċ 

châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Trong sø 

14 trình tĆ tĂ Việt Nam, 9 thuûc hap_1, các trình 

tĆ còn läi phân bø Ċ các haplotype đćn lê (hap_2, 

hap_3, hap_15, hap_16 và hap_17). Kết quâ cho 

thçy quæn thể T. taeniaeformis täi Việt Nam có 

mût haplotype chiếm āu thế nhāng vén t÷n täi 

các haplotype hiếm, phân ánh măc đû đa däng di 

truyền trung bình 

Phân tích các chî sø đa däng di truyền cho 

thçy quæn thể T. taeniaeformis trên toàn bû dą 

liệu cò đa däng haplotype cao (Hd = 0,916), trong 

khi đa däng nucleotide Ċ măc thçp ( = 0,017). 

Giá trð K = 4,704 cho thçy sø sai khác nucleotide 

trung bình giąa các trình tĆ chî khoâng 4-5 

nucleotide, phân ánh măc đû khác biệt di truyền 

tāćng đøi nhó giąa các haplotype. Đøi vĉi các 

trình tĆ có ngu÷n gøc tĂ Việt Nam, đa däng 

haplotype Ċ măc trung bình (Hd = 0,692) và đa 

däng nucleotide rçt thçp ( = 0,014), vĉi sø sai 

khác nucleotide trung bình giąa các trình tĆ chî 

khoâng 2-3 nucleotide (K = 2,242) (Bâng 2). Kết 

quâ này cho thçy quæn thể T. taeniaeformis täi 

Việt Nam có tính đ÷ng nhçt di truyền cao hćn so 

vĉi quæn thể tùng thể, đ÷ng thĈi măc đû biến dð di 

truyền tāćng đøi hän chế. 

3.3. Đánh giá đặc điểm di truyền của 

Taenia taeniaeformis dựa vào các đánh 

dấu phân tử nad1 

Đøi vĉi gen nad1, trong tùng sø 34 trình tĆ 

đāợc phân tích (bao g÷m 9 trình tĆ thu đāợc tĂ 

nghiên cău hiện täi và toàn bû các trình tĆ hiện 

có trên ngân hàng gen täi thĈi điểm nghiên 

cău), đã phát hiện 22 haplotype vĉi 67 vð trí đa 

hình (Bâng 2). Hap_1 chiếm āu thế vĉi 10 trình 

tĆ, trong đò cò 9 trình tĆ thu đāợc tĂ nghiên cău 

này và 1 trình tĆ có ngu÷n gøc tĂ Trung Quøc. 

Ngoài ra, hap_2 bao g÷m 3 trình tĆ có ngu÷n gøc 

tĂ Ghana, trong khi các haplotype còn läi chî 

ghi nhên 1 trình tĆ cho múi haplotype (Hình 5). 

Phân tích các chî sø di truyền cho thçy đa däng 

haplotype Ċ măc cao (Hd = 0,913), phân ánh sĆ 

phong phú về sø lāợng kiểu haplotype trong 

quæn thể. Đ÷ng thĈi, đa däng nucleotide tāćng 

đøi cao ( = 0,066), vĉi sø sai khác nucleotide 

trung bình lĉn (K = 14,463), cho thçy măc đû 

phân hoá di truyền đáng kể giąa các trình tĆ. 

Đặc biệt 9 trình tĆ thu đāợc tĂ nghiên cău hiện 

täi không có vð trí đa hình nào đāợc phát hiện 

trong tùng sø 219 nucleotide, cho thçy tính đ÷ng 

nhçt di truyền cao cþa quæn thể đða phāćng 

(Bâng 2). 

4. THẢO LUẬN 

Mặc dù T. taeniaeformis đāợc ghi nhên là 

loài sán dây có tỷ lệ lāu hành cao nhçt Ċ mèo, vĉi 

tỷ lệ lên đến 41,98% täi khu vĆc phía Nam Ba 

Lan (Wierzbowska & cs., 2020), các dą liệu về 

đặc điểm hình thái và phân tĄ cþa loài này vén 

còn rçt hän chế. Về hình thái, T. taeniaeformis có 

các đặc điểm tāćng đ÷ng vĉi các loài thuûc giøng 

Taenia, trong đò sø lāợng móc bám Ċ đînh đæu 

(mòc đînh) đāợc ghi nhên dao đûng tĂ 26-38 móc 

(Fuehrer & cs., 2012) hoặc 30-40 móc (Matoba & 

cs., 2003). Phæn lĉn các nghiên cău trāĉc đåy 

đāợc thĆc hiện trên méu vêt Ċ giai đoän çu trùng 

hoặc chî quan sát phæn đæu cþa sán trāĊng 

thành (Matoba & cs., 2003; Al-Jashamy & Islam, 

2007; Fuehrer & cs., 2012). 

Ở nghiên cău trāĉc, sø lāợng mòc đînh Ċ sán 

dåy trāĊng thành T. taeniaeformis đã được quan 

sát và phân loại. Đåy cÿng là nghiên cău đæu 

tiên mô tâ đặc điểm hình thái cþa sán dåy trāĊng 

thành T. taeniaeformis thu thêp tĂ mèo nuôi 

(Nguyen & cs., 2025). Kết quâ cho thçy sø lāợng 

mòc đînh dao đûng tĂ 32-48 mòc. Nhā vêy, 

khoâng biến thiên sø lāợng mòc đînh cþa  

T. taeniaeformis cæn đāợc điều chînh và mĊ rûng 

trong khoâng tĂ 26-48 móc. SĆ đa däng về sø 

lāợng mòc đînh cho thçy có thể t÷n täi sĆ đa 

däng di truyền giąa các cá thể trong cùng loài  

T. taeniaeformis. 
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Ghi chú: Kích thước của mỗi haplotype tỷ lệ thuận với số lượng trình tự, và màu sắc biểu thị nguồn gốc của từng 

trình tự được phân tích.  

Hình 5. Mäng lưới haplotype của Taenia taeniaeformis  

được xây dựng từ các trình tự một phần của gen nad1 (219bp)  

Tuy nhiên, kết quâ nghiên cău hiện täi cho 

thçy trong tùng sø 9 trình tĆ thu đāợc tĂ các cá 

thể có sĆ khác biệt về sø lāợng mòc đînh, chî có 

2 trình tĆ gen cox1 ghi nhên sĆ khác biệt về 

nucleotide, trong khi câ 9 trình tĆ gen nad1 

đều xuçt hiện biến dð nucleotide. Mặc dù phát 

hiện sĆ khác biệt về trình tĆ nucleotide Ċ đoän 

gen nad1 có chiều dài 524bp, nhāng trong quá 

trình xĄ lý dą liệu để xây dĆng mäng lāĉi 

haplotype, chî có 219bp đāợc sĄ dĀng cho phân 

tích. Đåy cÿng là mût hän chế cþa nghiên cău 

này, do việc sĄ dĀng đoän trình tĆ ngín có thể 

làm giâm khâ nëng phát hiện đæy đþ măc đû 

biến dð di truyền giąa các cá thể. Kết quâ này 

cho thçy việc sĄ dĀng các trình tĆ có chiều dài 

lĉn hćn së giýp đánh giá sĆ đa däng di truyền 

mût cách chính xác và toàn diện hćn (Fan & 

cs., 2021).  

Hiện nay chāa cò nhiều nghiên cău đề cêp 

trĆc tiếp đến møi liên quan giąa sĆ đa däng di 

truyền và sĆ khác biệt về sø lāợng mòc đînh Ċ 

các cá thể cùng loài. Tuy nhiên, mût sø nghiên 

cău trāĉc đåy đã ghi nhên sĆ đa däng di truyền 

đáng kể giąa các cá thể có sĆ khác biệt về chiều 
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dài và hình thái mòc đînh Ċ T. taeniaformis,  

T. multiceps và T. hydatigena (Azuma & cs., 

1995; Rostami & cs., 2013a; Rostami & cs., 

2013b; Sarvi & cs., 2019). TĂ nhąng kết quâ 

trên có thể cho thçy sĆ đa däng di truyền không 

hoàn toàn phĀ thuûc vào sĆ khác biệt về sø 

lāợng móc đînh. 

Sø lāợng haplotype cÿng nhā các chî sø 

đánh giá đa däng di truyền phĀ thuûc đáng kể 

vào sø lāợng trình tĆ đāợc đāa vào phån tích và 

đû dài đoän trình tĆ sĄ dĀng (Yanagida & cs., 

2012; Romig & cs., 2015). Lavikainen & cs. 

(2016) khi phân tích các trình tĆ cox1 có ngu÷n 

gøc tĂ Đöng và Đöng Nam Á đã ghi nhên tĉi 35 

haplotype, phân ánh măc đû đa däng di truyền 

cao và gợi ý quæn thể ký sinh trùng täi khu vĆc 

này có lðch sĄ tiến hoá låu dài cÿng nhā kích 

thāĉc quæn thể lĉn. Ngāợc läi, Rojas & cs. (2024) 

chî phát hiện 2 haplotype Ċ các méu tĂ châu Mỹ 

và các thuûc đða cþa Tây Ban Nha, cho thçy sĆ 

đa däng di truyền thçp hćn đáng kể. SĆ khác 

biệt này có thể liên quan đến lðch sĄ tiến hoá, sĆ 

di chuyển hän chế cþa vêt chþ, dén đến suy 

giâm biến dð di truyền. Nhąng kết quâ này cÿng 

nhçn mänh vai trò cþa yếu tø đða lý và lðch sĄ 

phát tán trong việc đðnh hình cçu trúc di truyền 

quæn thể cþa T. taeniaeformis. SĆ đa däng di 

truyền cþa T. taeniaeformis theo yếu tø đða lý 

cÿng đāợc quan sát trong nghiên cău cþa Alvi & 

cs. (2023). 

Bên cänh đò, Addy & cs. (2024), khi phån 

tích 28 trình tĆ gen nad1 có chiều dài 894bp thu 

đāợc tĂ Tamale (Ghana), chî ghi nhên 4 

haplotype vĉi 5 vð trí đa hình, kèm theo đa däng 

nucleotide rçt thçp ( = 0,0013) và sø sai khác 

nucleotide trung bình chî khoâng 1-2 nucleotide. 

Tuy nhiên, khi kết hợp vĉi các trình tĆ tham 

khâo (220bp), mäng lāĉi haplotype thể hiện cçu 

trúc däng hình sao, trong đò các haplotype cò xu 

hāĉng phån nhòm theo vüng đða lý (Addy & cs., 

2024). Nhąng kết quâ này cho thçy măc đû biến 

dð di truyền trong quæn thể T. taeniaeformis Ċ 

phäm vi đða phāćng tāćng đøi thçp, điều này 

cÿng đāợc quan sát trong nghiên cău này, phân 

ánh tính đ÷ng nhçt di truyền cao giąa các cá 

thể, nhāng läi t÷n täi sĆ phân hoá di truyền rõ 

rệt giąa các quæn thể phân bø Ċ nhąng khu vĆc 

đða lý khác nhau. 

Các chî thð phân tĄ thuûc bû gen ty thể 

thāĈng đāợc sĄ dĀng cho nghiên cău về đa 

däng di truyền trong loài Ċ các đûng vêt đa bào 

vì chúng không có hiện tāợng tái tù hợp, cçu 

trýc tāćng đøi bâo t÷n và tøc đû tiến hoá cao 

(Gasser, 2006; Liu & cs., 2011). Nghiên cău 

này lĆa chõn hai chî thð cox1 và nad1 là nhąng 

chî thð phù biến trong nghiên cău về đðnh danh 

và sĆ đa däng di truyền cþa ký sinh trùng. So 

sánh sĆ đa däng di truyền cþa T. taeniaeformis 

dĆa trên hai gen cox1 và nad1 trong nghiên 

cău này cho thçy câ hai gen đều có măc đa 

däng haplotype cao (Hd = 0,916 và 0,913 tāćng 

ăng đøi vĉi gen cox1 và nad1). Tuy nhiên, giá 

trð đa däng nucleotide ( = 0,017) và sø sai 

khác nucleotide trung bình giąa các trình tĆ 

(K = 4,704) Ċ gen cox1 đều Ċ măc thçp, trong 

khi hai chî sø này Ċ gen nad1 đät măc trung 

bình và cao hćn đáng kể ( = 0,066 và  

K = 14,463). Kết quâ này cho thçy gen nad1 có 

măc đû biến dð cao hćn so vĉi gen cox1, tĂ đò cò 

khâ nëng cung cçp đû phân giâi tøt hćn trong 

phân tích cçu trúc di truyền và møi quan hệ 

phát sinh loài cþa T. taeniaeformis. Nhên đðnh 

này cÿng phü hợp vĉi nghiên cău cþa Gasser & 

cs. (1999), trong đò tác giâ cho rìng gen nad1 

thể hiện măc đû biến dð cao hćn giąa các loài 

thuûc giøng Taenia so vĉi gen cox1, đ÷ng  

thĈi có tiềm nëng trong việc đánh giá cçu  

trúc di truyền quæn thể cþa các loài thuûc  

hõ Taeniidae. 

SĆ đa däng di truyền có thể ânh hāĊng đến 

đặc điểm dðch tễ hõc, khâ nëng gåy nhiễm trên 

vêt chþ và hiệu quâ cþa các biện pháp kiểm soát 

ký sinh trüng, nhā đã đāợc đề cêp trong nghiên 

cău về Echinococcus granulosus (Carmena & 

Cardona, 2014). Bên cänh đò, phån tích bû gen 

ty thể cþa Taenia saginata và T. solium cho 

thçy sĆ đa däng di truyền nûi loài có thể ânh 

hāĊng đến cć chế gây bệnh cþa chúng trên các 

loài vêt chþ khác nhau (Rostami & cs., 2015). 

Tuy nhiên, vai trñ và ý nghïa cþa sĆ đa däng di 

truyền Ċ T. taeniaeformis hiện vén chāa đāợc 

hiểu mût cách đæy đþ. 
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5. KẾT LUẬN 

Nghiên cău đã đðnh danh thành công sán 

dây T. taeniaeformis ký sinh Ċ mèo nuôi täi Việt 

Nam dĆa trên hai chî thð ty thể cox1 và nad1, 

đ÷ng thĈi đánh giá đāợc đặc điểm đa däng di 

truyền nûi loài cþa loài này. Kết quâ cho thçy 

quæn thể T. taeniaeformis täi đia điểm nghiên 

cău có măc đû đ÷ng nhçt di truyền cao và sĆ đa 

däng di truyền không hoàn toàn phĀ thuûc vào 

đặc điểm hình thái liên quan đến sø lāợng móc 

đînh Ċ múi mût cá thể. Gen nad1 thể hiện măc 

đû biến dð cao hćn cox1, cho thçy tiềm nëng ăng 

dĀng tøt hćn trong các nghiên cău về cçu trúc 

quæn thể và quan hệ phát sinh loài. Các nghiên 

cău tiếp theo nên mĊ rûng phäm vi khâo sát 

trên toàn quøc và āu tiên sĄ dĀng gen nad1 

cüng các đoän trình tĆ dài hćn để nâng cao khâ 

nëng phát hiện biến dð di truyền. 
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